PHỤ LỤC SỐ 3

Biểu mức thu học phí từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Trung cấp

(Ban hành kèm theo Đề án số        /ĐA-UBND ngày        tháng       năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)
	Nhóm ngành
	Căn cứ pháp lý
	Đơn vị tính
	Năm học 2016-2017
	Năm học 2017-2018
	Năm học 2018-2019
	Năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021

	1.Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm thủy sản
	Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
	đồng/SV
/tháng
	470.000
	520.000
	570.000
	620.000
	690.000

	
	Tỷ lệ %
	
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%

	
	Mức thu đề nghị
	đồng/SV
/tháng
	235.000
	260.000
	285.000
	310.000
	345.000

	2. Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, ngệ thuật, khách sạn, du lịch
	Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
	đồng/SV
/tháng
	550.000
	610.000
	670.000
	740.000
	820.000

	
	Tỷ lệ %
	
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%

	
	Mức thu đề nghị
	đồng/SV
/tháng
	275.000
	305.000
	335.000
	370.000
	410.000

	3.Y Dược
	NĐ 86/NĐ-CP
	đồng/SV
/tháng
	680.000
	750.000
	830.000
	910.000
	1.000.000

	
	Tỷ lệ %
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%

	
	Mức thu

đề nghị
	đồng/SV
/tháng
	610.000
	670.000
	750.000
	820.000
	900.000


